CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘI VIÊN 
CÂU LẠC BỘ DƯỠNG SINH XÃ TƯ NGHĨA
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /10/2026 của UBND xã Tư Nghĩa)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thu Hương
	1962
	Hội viên
	

	2
	Phạm Thị Sang
	1954
	Hội viên
	

	3
	Đặng Thị Mỹ Trang
	1964
	Hội viên
	

	4
	Lê Thị Phi
	1957
	Hội viên
	

	5
	Cao Thị Xuân Hoa
	1960
	Hội viên
	

	5
	Nguyễn Thị Cúc
	1954
	Hội viên
	

	6
	Huỳnh Thị Ánh
	1961
	Hội viên
	

	8
	Nguyễn Thị Minh
	1963
	Hội viên
	

	9
	Phạm Thị Mai Tâm
	1966
	Hội viên
	

	10
	Đoàn Thị Thu Thúy
	1972
	Hội viên
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	1960
	Hội viên
	

	12
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	1955
	Hội viên
	

	13
	Nguyễn Thị Kim Anh
	1968
	Hội viên
	

	14
	Nguyễn Thị Nga
	1966
	Hội viên
	

	15
	Nguyễn Thị Thành
	1964
	Hội viên
	

	16
	Trương Thị Thu Thủy
	1964
	Hội viên
	

	17
	Nguyễn Thị Minh Phụng
	1963
	Hội viên
	

	18
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	1957
	Hội viên
	

	19
	Nguyễn Thị Nở
	1954
	Hội viên
	

	20
	Trần Thị Rẹt
	1948
	Hội viên
	

	21
	Lê Thị Hoan
	1963
	Hội viên
	

	22
	Mai Thị Nhựt
	1961
	Hội viên
	

	23
	Phạm Thị Tuyết Sương
	1956
	Hội viên
	

	24
	Nguyễn Thị Hồng
	1966
	Hội viên
	

	25
	Nguyễn Thị Thắng
	1968
	Hội viên
	

	26
	Trần Thị Như Cảnh
	1970
	Hội viên
	

	27
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Thị Phấn
	1957
	Hội viên
	

	28
	Chế Thị Kim Ngọc
	1955
	Hội viên
	

	29
	Trần Thị Kim Nguyệt
	1973
	Hội viên
	

	30
	Ngô Thị Trang
	1964
	Hội viên
	

	31
	Bùi Thị Bích Vân
	1943
	Hội viên
	

	32
	Nguyễn Thị Công
	1962
	Hội viên
	

	33
	Phạm Thị Loan
	1963
	Hội viên
	


	



C


?


NG HOÀ XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


DANH SÁCH H


?


I


 


VIÊN 


 


CÂU L


?


C B


?


 


DƯ


?


NG SINH


 


XÃ T


Ư NGH


I


A


 


(Kèm theo Quy


?


t đ


?


nh s


?


      /QĐ


-


UBND ngŕy    /10/2026 c


?


a UBND xă T


ư Ngh


i


a)


 


 


TT


 


H


?


 và tên


 


Năm sinh


 


Ch


?


c v


?


 


Ghi chú


 


1


 


Tr


?


n Th


?


 Thu Hương


 


1962


 


H


?


i 


v


iên


 


 


2


 


Ph


?


m Th


?


 Sang


 


1954


 


H


?


i 


v


iên


 


 


3


 


Đ


?


ng Th


?


 M


?


 Trang


 


1964


 


H


?


i 


v


iên


 


 


4


 


Lê Th


?


 Phi


 


1957


 


H


?


i 


v


iên


 


 


5


 


Cao Th


?


 Xuân Hoa


 


1960


 


H


?


i 


v


iên


 


 


5


 


Nguy


?


n Th


?


 


Cúc


 


1954


 


H


?


i 


v


iên


 


 


6


 


Hu


?


nh Th


?


 Ánh


 


1961


 


H


?


i 


v


iên


 


 


8


 


Nguy


?


n Th


?


 Minh


 


1963


 


H


?


i 


v


iên


 


 


9


 


Ph


?


m Th


?


 Mai Tâm


 


1966


 


H


?


i 


v


iên


 


 




C ? NG HOÀ XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc     DANH SÁCH H ? I   VIÊN    CÂU L ? C B ?   DƯ ? NG SINH   XÃ T Ư NGH I A   (Kèm theo Quy ? t đ ? nh s ?       /QĐ - UBND ngày    /10/2026 c ? a UBND xã T ư Ngh i a)    

TT  H ?  và tên  Năm sinh  Ch ? c v ?  Ghi chú  

1  Tr ? n Th ?  Thu Hương  1962  H ? i  v iên   

2  Ph ? m Th ?  Sang  1954  H ? i  v iên   

3  Đ ? ng Th ?  M ?  Trang  1964  H ? i  v iên   

4  Lê Th ?  Phi  1957  H ? i  v iên   

5  Cao Th ?  Xuân Hoa  1960  H ? i  v iên   

5  Nguy ? n Th ?   Cúc  1954  H ? i  v iên   

6  Hu ? nh Th ?  Ánh  1961  H ? i  v iên   

8  Nguy ? n Th ?  Minh  1963  H ? i  v iên   

9  Ph ? m Th ?  Mai Tâm  1966  H ? i  v iên   

